
               

                  Thứ

Hoạt động  
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Học 30-35 phút
    * THỂ DỤC                      

Nhảy lò cò, ném xa

* KPKH  

T/C về quê hƣơng Điện Biên      

* TẠO HÌNH                                                      

Vẽ trang phục dân tộc                                             

* TOÁN                                                                                                                                                                                   

Ôn tập

        * ÂM NHẠC                                                   

-  Dạy múa: Inh lả ơi                                                                    

-  Nghe hát: Quê hƣơng em                                                       

- Trò chơi: Giọng hát to, giọng hát 

nhỏ (Đ/C: Phan Thị Minh Nguyệt nhà 

trường PHT nhà trường đứng lớp thay 

Đ/C Vũ Thị Thùy Vân)  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: QUÊ HƢƠNG - BÁC HỒ - TẾT THIẾU NHI (Thời gian thực hiện: 3 tuần, từ ngày 04 tháng 05 đến ngày 29 tháng 05 năm 2026)

            Tuần 33: Điện Biên quê hƣơng em (1 tuần, từ ngày 11/05 đến ngày 15/05/2026)

                                                                                                Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Thùy Vân, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Quỳnh Hƣơng.

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng, 

Ăn sáng

Cô đến sớm thông thoáng lớp học, dọn vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ gọn gàng.      

Giờ đón trẻ cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào bố, mẹ, cô giáo, các bạn, cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; cô trao đổi với các bậc phụ huynh những vấn đề cần 

thiết về tình hình học tập, nhắc phụ huynh cho trẻ ôn tập bảng chữ cái tại nhà,  ... của trẻ.

* Các động tác PT: 

- Hô hấp: Hít vào thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên( kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân)

- Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc 2 tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.

- Chân:  Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau.

* Mục tiêu: 

- Phát triển thể lực cho trẻ

- Trẻ tập đúng các động tác thể dục 

- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ.

* Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng; Tăng âm, loa đài băng đĩa. Trang phục cô và trẻ gọn gàng

* Tổ chức thực hiện:

   1. Khởi động: Cô cho trẻ đứng thành hàng, tập các động tác khởi động các khớp

cổ tay, cổ chân, đầu, tay vai, lưng, bụng, đầu gối theo nhạc trường mẫu giáo yêu thương.                    

   2. Trọng động: * Bài tập phát triển chung (tập các động tác thể dục)

 - Đội hình: 3 hàng dọc.

 - Cho trẻ thực hiện mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 

 - Tập theo nhạc bài "Tập thể dục buổi sáng"

 3. Hồi tĩnh: Chơi trò chơi: Chim bay cò bay, Cỏ thấp cây cao, Mười ngón tay nhúc nhích, Đếm các bộ phận trên cơ thể, Giấu tay..

* Ăn sáng: Giáo viên tổ chức ăn sáng cho trẻ (dịch vụ)

80 - 90 p

Cho trẻ xem tranh ảnh và cùng trò chuyện với trẻ về quê hương Điện Biên, trò chuyện về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở Điên Biên..các món ăn đặc sản của quê hương 

Điện Biên. Cô sắp xếp chỗ ngồi, chỗ cất đồ dùng cá nhân cho trẻ trẻ. Gợi ý trẻ chơi tự chọn với đồ chơi mà trẻ thích, nhắc trẻ chơi thân thiện với bạn.



               

                  Thứ

Hoạt động  
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chơi ngoài 

trời
30-40 phút

* QSCMĐ: Quan sát lá cây Xoài                                  

*TCVĐ: Gieo hạt, Ném pao                              

* Chơi tự chọn: Phấn, chai nước, 

vòng, hột hạt, lá cây, chơi với đu 

quay    cầu trượt và đồ chơi ngoài 

trời...

* TCVĐ: Bỏ giẻ, Chó sói xấu 

tính.                                        * 

Chơi tự chọn: Nhặt lá, hoa rơi, 

chơi với phấn, nút lắp ghép,chai 

nhựa, đồ chơi ngoài trời.

* QSCMĐ:  Quan sát cây nguyệt 

quế                       * TCVĐ: Trời 

mưa, Kéo cưa l/ xẻ.                                                                                

* Chơi tự chọn: Chơi với đu 

quay, cầu trượt, vẽ phấn, cát 

sỏi...;chơi làm các món ăn dân tộc 

bằng nguyên vật liệu thiên nhiên: 

lá cây, hoa.., chơi với đồ chơi 

ngoài trời, chăm sóc cây cối...                                      

* QSCMĐ: Quan sát lá cây Ổi                                       

* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, 

Mèo và chim sẻ.                         * 

Chơi tự chọn: Phấn, nhặt lá, vòng, 

rơm rạ, chơi đồ chơi ngoài trời....                                                                                                                                                                    

* TCVĐ: Lộn cầu vồng, Mèo đ/chuột                                                         

* Chơi tự chọn: Chơi với đu quay, cầu 

trượt, vòng, bóng, lá cây, rơm rạ, 

phấn…

(Đ/C: Phan Thị Minh Nguyệt nhà 

trường PHT nhà trường đứng lớp thay 

Đ/C Vũ Thị Thùy Vân)   

Chơi, hoạt 

động ở các góc
40-50 phút

* Góc xây dựng: Xây dựng, xếp 

khu phố đi bộ chợ Mường Thanh                                        

* Góc PV: Chơi bán hàng (các 

nông sản và các món ăn đặc trưng 

của Điên Biên như xôi tím, măng 

khô, gạo nếp nương, thịt gác 

bếp...); Nhà hàng ăn uống. Gia 

đình (chăm sóc con cái, nấu ăn, 

bế em).                                             

* Góc âm nhạc: Hát các bài về 

chủ đề “ Quê hương tươi đẹp; Inh 

lả ơi, Điện Biên đón người….                                            

* Góc học tập: Làm các bài trong 

vở toán số lương trong phạm vi 

10, tìm lô tô các sản phẩm của 

quê hương như xôi tím, Ngô nếp 

tím, Măng khô, thịt trâu gác 

bếp…..                                                                                                                                                    

* Góc thiên nhiên: Chơi làm đất, 

gieo hạt ngô nếp, lúa nếp nương.. 

quan sát sự thay đổi của mầm 

cây, chăm sóc cây, 

 * Góc xây dựng: Xây dựng, xếp 

phố đi bộ Mường Thanh.                             

* Góc PV: Cửa hàng bán các nông 

sản của địa phương: xôi tím, thịt 

khô, măng khô, ngô, gạo nếp 

nương,  Bác sỹ (Khám chữa bệnh, 

chăm sóc bệnh nhân, tiêm, kê đơn 

thuốc ….                                   * 

Góc tạo hình: Nặn hạt dẻ; Nặn 

bánh dày, bánh trôi, bánh rán... tô 

màu đàn bầu, đàn tính,sáo,kèn, 

đàn hơ mông...                                 

* Góc thư viện: Xem tranh, sách, 

danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử của địa phương như: Động Pa 

Thơm, Hồ Pa Khoang, Hầm Đờ 

cát….                                                                                                                                                                  

* Góc thiên nhiên: Chơi làm đất, 

gieo hạt ngô nếp, hạt lúa nếp 

nương, trồng cây lá tím, quan sát 

sự thay đổi của mầm cây, chăm 

sóc cây, …

* Góc xây dựng: Xây dựng, xếp 

khu phố đi bộ chợ Mường Thanh.                                                                                            

* Góc PV: Cửa hàng(bán các 

nông sản và các món ăn đặc trưng 

của Điên Biên như xôi tím, măng 

khô, gạo nếp nương, thịt gác 

bếp...), gia đình( chăm sóc con 

cái, đưa con đi chơi phố đi bộ 

Mường Thanh)                                                                                                                 

* Góc âm nhạc: Hát các bài về 

chủ đề “ Quê hương tươi đẹp; Inh 

lả ơi, Quê hương em Điện 

Biên…….                                                                                                      

* Góc học tập: Làm các bài trong 

vở toán số lương trong phạm vi 

10, tìm lô tô các sản phẩm của 

quê hương như xôi tím, Ngô nếp 

tím, Măng khô, thịt trâu gác 

bếp…..                                                                                                                                      

* Góc thiên nhiên: Chơi làm đất, 

gieo hạt ngô nếp, lúa nếp nương, 

trồng cây lá tím, quan sát sự thay 

đổi của mầm cây, chăm sóc 

cây,…                                                                        

* Góc xây dựng: Xây dựng, xếp 

phố đi bộ Mường Thanh.                                                                                            

* Góc PV: Cửa hàng bán các nông 

sản của địa phương: xôi tím, thịt 

khô, măng khô, ngô, gạo nếp 

nương,  Gia đình, nấu ăn ….                                                                                                                

* Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các 

bài hát về quê hương Điện Biên, 

các làn điệu dân ca dân tộc thái: 

ỉnh lả ơi, Quê hương em Điện 

Biên...                                                                            

* Góc thư viện: Xem tranh, sách, 

danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử của địa phương như: Động Pa 

Thơm, Hồ Pa Khoang, Hầm Đờ 

cát….                                      * 

Góc thiên nhiên: Chơi làm đất, 

gieo hạt ngô, hạt lúa nếp, trồng cây 

lá tím, quan sát sự thay đổi của 

mầm cây, chăm sóc cây, …

* Góc xây dựng: Xây dựng, xếp phố đi 

bộ Mường Thanh.                                               

* Góc PV:  Cửa hàng bán các nông sản 

của địa phương: xôi tím, thịt khô, măng 

khô, ngô, gạo nếp nương,  Bac sỹ ….                                              

* Góc tạo hình: Nặn hạt dẻ; Nặn bánh 

dày, bánh trôi, bánh rán... tô màu đàn 

bầu, đàn tính,sáo,kèn, đàn hơ mông...                            

* Góc học tập: Ghép tranh danh lam 

thắng cảnh, di tích lịch sử của quê 

hương Điên Biên như tranh Hầm Đờ 

Cát, hầm Đại tướng, Bảo tàng, Hồ Pa 

Khoang….., tìm chữ cái theo chủ đề quê 

hương.                                                                                                                

* Góc thiên nhiên: Chơi làm đất, gieo 

hạt, trồng cây lá tím, lúa nếp nương, 

mắc khén….quan sát sự thay đổi của 

mầm cây, chăm sóc cây, …                                         

(Đ/C: Phan Thị Minh Nguyệt nhà 

trường PHT nhà trường đứng lớp thay 

Đ/C Vũ Thị Thùy Vân)                   

Ăn bữa chính 60 - 70 phút

Ngủ 140 - 150 phút

Chuẩn bị chỗ ngủ, đồ dùng cho trẻ ngủ đảm bảo yên tĩnh, ấm áp, tránh bị gió lùa, tránh ánh sáng quá chói mắt; cho trẻ tự đi lấy chăn, gối của mình để đi ngủ. Chăm sóc tạo cho trẻ 

ngủ yên, ngủ ngon giấc. Cô luôn có mặt trong lúc trẻ ngủ, chú ý tư thế nằm cho trẻ, không để trẻ nằm sấp khi ngủ.

Sau khi ngủ dậy, cô cho trẻ gấp, cất chăn, chiếu, gối đúng nơi quy định một cách ngăn nắp, gọn gàng. Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ.

 Chuẩn bị bàn, ghế, dụng cụ ăn, uống để tổ chức cho trẻ ăn trưa. Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, biết xếp hàng chờ đến lượt, không chen lấn xô đẩy bạn, không làm rơi 

vãi nước ra sàn nhà; Cho trẻ phụ giúp cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, bát đựng cơm rơi. Cô giới thiệu tên  món ăn, tổ chức cho trẻ ăn. Trong quá trình trẻ ăn, cô luôn động viên 

khuyến khích, động viên cho trẻ ăn hết suất, khi ăn xong biết thưa cô để xin thêm nếu có nhu cầu. Đặc biệt chú ý quan tâm chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, trẻ mới ốm dậy, trẻ bị suy 

dinh dưỡng.  Nhắc nhở trẻ không nói chuyện, nô đùa, không làm rơi vãi thức ăn, ăn hết xuất. Sau khi trẻ ăn xong, cho trẻ cùng cô dọn dẹp, nhắc nhở trẻ  xúc miệng, lau miệng, đi vệ 

sinh, không chạy nhảy tránh bị nôn, trớ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Thứ 6, ngày 15/05 Đ/C Phan Thị Minh Nguyệt nhà trường PHT nhà trường đứng lớp thay Đ/C Vũ Thị Thùy Vân)                                                                                                                                                                                         



               

                  Thứ

Hoạt động  
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ăn bữa phụ 20-30 phút

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích

70 - 80 phút

HĐ phòng Âm nhạc: Tập vơi 

các nốt nhạc bài "Inh lả ơi"                        

Học tiếng Anh                                        

Chơi theo ý thích: Chơi tìm 

chữ cái trong các từ theo chủ 

đề quê hương, Chơi với các 

nguyên vật liệu mở.

Ôn KTC: KPKH "T/C tìm hiểu 

về quê hương Điện Biên"                 

KTM: Vẽ trang phục dân tộc                                                                                                                                                                                             

Chơi theo ý thích: Trò chuyện về 

các danh lam thắng cảnh, di tích 

lịch sử của Điện Biên. Nghe đọc 

truyện, tranh, thơ: Một chiều hè 

lịch sử, thơ về Điện Biên, chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ...; 

chơi trò chơi, đồ chơi toán học...                                                               

HĐ phòng Kidsmart: Chơi trong 

ngôi nhà khoa học Sammy ” 

Xưởng phim”                                             

TCM: Chuyển quả                       

Học tiếng Anh                                   

Chơi theo ý thích: Trẻ chơi tự 

chọn ở các góc, xem sách tranh, 

truyện, video về quê hương Điện 

Biên, các món ăn dân tộc, đặc sản 

của quê hương Điện Biên.                                                                                                                                                                                                      

Dạy kỹ năng sống: Kỹ năng lắng 

nghe và tương tác.                                                       

Trò chơi: Kéo co.                Chơi 

theo ý thích:  Trẻ chơi tự chọn ở 

các góc, làm bộ sưu tập, sách tranh 

về quê hương Điện Biên, tiêp tục 

hoàn thiện vở Toán, vở chữ cái.                                      

Vệ sinh cuối tuần: Lau dọn, xếp đồ 

chơi gọn gàng.                                 Biểu 

diễn văn nghệ/ kể lại chuyện được nghe/ 

trò chuyện về những nội dung đã học về 

chủ đề quê hương Điện Biên...                                                 

Chơi theo ý thích: Chơi với các đồ chơi 

tự chọn ở các góc, tìm các chữ cái đã 

học xung quanh lớp.                                    

( Đ/C: Phan Thị Minh Nguyệt PHT nhà 

trường đứng lớp thay Đ/C Nguyễn Thị 

Hòa)   

Trẻ chuẩn bị 

ra về và trả 

trẻ

60 - 70 phút

GIÁO VIÊN DẠY
TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN

BAN GIÁM HIỆU

Chuẩn bị bàn, ghế, dụng cụ ăn, uống để tổ chức cho trẻ ăn phụ. Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, Cô giới thiệu tên  món ăn, tổ chức cho trẻ ăn. Trong quá trình trẻ ăn, cô 

luôn động viên khuyến khích, động viên cho trẻ ăn hết suất, đặc biệt chú ý quan tâm chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, trẻ mới ốm dậy, trẻ bị suy dinh dưỡng.  Nhắc nhở trẻ không nói 

chuyện, nô đùa, không làm rơi vãi thức ăn, ăn hết xuất. Sau khi trẻ ăn xong, cho trẻ cùng cô dọn dẹp, nhắc nhỏ trẻ  xúc miệng, lau miệng, đi vệ sinh.                                                                         

(Chiều thứ 6, ngày 15/05 Đ/C: Phan Thị Minh Nguyệt PHT nhà trường đứng lớp thay Đ/C Nguyễn Thị Hòa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 - Cô cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan, bình cờ và lên cắm cờ. 

 - Cô cho trẻ chơi theo tự chọn, chơi trò chơi dân gian, nghe thơ, truyện, xem đoạn phim, tranh ảnh về các mùa trong nămlàm đồ dùng trang trí lớp. Nghe giải câu đố, đọc ca dao, đồng 

dao về quê hương Điện Biên. Cho trẻ đọc thơ, biểu diễn các bài hát trong chủ đề.

 - Phát phiếu bé ngoan cuối tuần.

- Trao đổi thông tin với phụ huynh về tình hình của trẻ khi ở lớp, phối hợp với phụ huynh nhằm tao điều kiện cho trẻ hiểu thêm về quê hương Điện Biên như ngày nghỉ cho con đi 

chơi thăm quan các điểm du lịch, di tích tại Điện Biên để củng cố thêm kiến thức thực tế về quê hương Điện Biên cho các con; Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ ôn luyện bảng chữ cái, 

tô đồ chữ cái đã học...; Ôn số đếm, thêm bớt, đo lường, tách gộp trong phạm vi 10, đếm theo khả năng, kỹ năng sống ở nhà...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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